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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

Nghị định sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo 
Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ

I. Đặt vấn đề
Ngay sau khi Luật dự trữ quốc gia có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013, có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2013. Nghị định số 94/2013/NĐ-CP chỉ hướng dẫn các nội dung mà Luật Dự trữ quốc gia quy định Chính phủ hướng dẫn, cụ thể : (i) Chính sách của Nhà nước về dự trữ quốc gia; (ii) Danh mục hàng dự trữ quốc gia và phân công quản lý hàng dự trữ quốc gia; (iii) chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia; (iv) xuất hàng dự trữ quốc gia khi thanh lý, loại khỏi Danh mục hàng dự trữ quốc gia, tiêu hủy và xử lý hàng dự trữ quốc gia đối với số lượng hàng khi kiểm kê thực tế lớn hơn so với sổ kế toán, trích thưởng giảm hao hụt so với định mức trong bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

Qua hơn 01 năm thực hiện; nhìn chung, Nghị định số 94/2013/NĐ-CP đã góp phần vào việc hoàn thiện cơ chế góp phần đưa Luật dự trữ quốc gia đi vào thực tiễn. Những quy định của Nghị định bước đầu đã nâng cao hiệu quả điều hành của công tác dự trữ quốc gia, giải quyết những vấn đề vướng mắc trước đây. Qua đánh giá, tổng kết Nghị định, phần lớn các nội dung của Nghị định đều không có vướng mắc nảy sinh. Một số mặt hàng mới bổ sung trong danh mục hiện chưa đưa vào sử dụng, có mặt hàng chưa tổ chức đấu thầu, do vậy, những mặt hàng này còn cần thời gian để có thể đánh giá về hiệu quả trước khi có các kiến nghị về sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành cho thấy việc phân công quản lý hàng dự trữ quốc gia đối với nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng còn chưa phù hợp. Theo danh mục ban hành kèm theo Nghị định 94/2013/NĐ-CP thì mặt hàng nhiên liệu đưa vào dự trữ quốc gia do Bộ Công thương quản lý, bao gồm: Xăng ô tô; Dầu Diesel; Mazut; Dầu thô; đối với nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng do Bộ Giao thông vận tải quản lý (Công ty TNHH MTV xăng dầu hàng không Việt Nam) để tận dụng năng lực kho bãi, chuyên môn và kinh nghiệm của các tổ chức chuyên doanh về nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng. Hiện nay, do năng lực của Công ty này không đáp ứng được yêu cầu dự trữ nên ngày 21/8/2014, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 6414/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, về việc sửa đổi Danh mục phân công quản lý hàng dự trữ quốc gia đối với nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công thương. Ngày 26/02/2015, Bộ Giao thông vận tải có công văn số 1069/BCTVT-TC về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015. Tại công văn này, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chính phủ giao Bộ Công thương quản lý mặt hàng nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng thuộc hàng dự trữ quốc gia; Bộ Công thương cũng đã đồng ý với đề xuất của Bộ Giao thông vận tải. 

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính Phủ; để nâng cao hiệu quả; đáp ứng đủ yêu cầu về năng lực dự trữ quốc gia đối với nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng thì việc ban hành Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP là cần thiết.

Từ những phân tích nêu trên, việc phân công quản lý hàng dự trữ quốc gia đối với mặt hàng nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng dự trữ quốc gia cần được xem xét sửa đổi theo hướng tập trung quản lý, đảm bảo năng lực đáp ứng về kho bãi, bồn bể chứa đối với mặt hàng nhiên liệu này nhằm phục vụ tốt cho các mục tiêu của dự trữ quốc gia.
II. Mục tiêu của chính sách dự kiến, phương án để giải quyết vấn đề
1. Mục tiêu chính của chính sách dự kiến

Mục tiêu chính của việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2013/NĐ-CP là nâng cao hiệu quả quản lý hàng dự trữ quốc gia đối với nhiên liệu  dự trữ quốc gia; trong đó có xăng ZA1 dùng cho máy bay dân dụng, cụ thể: tăng cường hiệu quả và giảm chi phí quản lý mặt hàng nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng dự trữ quốc gia.

2. Phương án giải quyết vấn đề

Để giải quyết vấn đề và đạt được mục tiêu của chính sách như mục 1 trên thì cần thiết phải xác định được phương án giải quyết. Việc giữ nguyên như Nghị định sẽ dẫn đến những bất cập như đã phân tích ở phần trên. Đồng thời, quy định hiện hành cũng làm tăng đầu mối quản lý với một mặt hàng dự trữ quốc gia và không đạt được mục tiêu mà chính sách hướng tới.

Phương án tối ưu được lựa chọn là chuyển mặt hàng nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng dự trữ quốc gia từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công thương quản lý. Để xem xét phương án này có đảm bảo được thực hiện mục tiêu cũng như ảnh hưởng của nó đối với các mặt kinh tế-xã hội như thế nào thì cần thiết phải đánh giá tác động. Trên cơ sở đánh giá tác động việc ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung là giải pháp tối ưu để đạt được mục tiêu của chính sách.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
1. Tác động đến kinh tế - xã hội

Về mặt kinh tế, hoạt động dự trữ quốc gia có vai trò quan trọng trong việc phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định chính trị của đất nước, chủ động đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của Nhà nước; tạo cơ chế hình thành, quản lý, điều hành và sử dụng dự trữ quốc gia hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công thương được quy định tại Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ có quy định: Phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch dự trữ quốc gia về xăng dầu, vật liệu nổ công nghiệp và các mặt hàng dự trữ khác theo quy định của Chính phủ. Do vậy, việc chuyển nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng từ Bộ Giao thông vận tải về Bộ Công thương quản lý sẽ thống nhất đầu mối, giảm chi phí quản lý hành chính trong việc bố trí nguồn nhân lực thực hiện quản lý đối với nhiên liệu dự trữ quốc gia dùng cho máy bay dân dụng. 
Hiện nay, theo quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP, Bộ Công thương được phân công quản lý nhiên liệu dự trữ quốc gia bao gồm: Xăng ô tô; Dầu Diesel; Mazut; Dầu thô. Với hệ thống kho bãi hiện có và năng lực bồn, bể chứa xăng dầu tại các đơn vị chứa nhiên liệu dự trữ quốc gia thuộc Bộ Công thương quản lý sẽ đáp ứng tốt nhiệm vụ nhận chuyển giao và dự trữ có hiệu quả nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng. Tại công văn số 13463/BCT-KH ngày 31/12/2014 của Bộ Công thương về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch dự trữ nhà nước năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015, Bộ Công thương cũng đề nghị Bộ Tài chính tiến hành thủ tục chuyển giao việc quản lý nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công thương. Trong khi đó, để thực hiện Nghị định số 94/2013/NĐ-CP, Bộ Giao thông vận tải do Công ty TNHH MTV xăng dầu hàng không Việt Nam (VINAPCO) đảm nhiệm phải thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia đối với mặt hàng nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng; không chủ động được về vấn đề bồn, bể chứa, đồng thời, thực tế chi phí bảo quản nhiên liệu hàng không dự trữ quốc gia của công ty VINAPCO lớn hơn so với định mức chi của ngân sách nhà nước, thêm vào đó, nhiên liệu dùng cho máy bay động cơ phản lực về tính chất lý hóa có pha chất phụ gia vì vậy không bảo quản được lâu dài (tối đa là 180 ngày) cũng là một khó khăn của Bộ Giao thông vận tải.
Các doanh nghiệp được thuê dự trữ nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng hiện đang gặp những khó khăn về năng lực kho bãi để chứa nhiên liệu dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do vậy, việc chuyển giao này cũng có tác động tích cực đến việc giúp các doanh nghiệp đang được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ dự trữ tập trung vào hoạt động kinh doanh chính. Việc chuyển giao nhiệm vụ dự trữ nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công thương cũng không làm phát sinh chi phí lớn; chủ yếu là các chi phí hành chính về kiểm kê, thanh quyết toán đối với các đơn vị được thuê bảo quản. Những chi phí này so với hiệu quả kinh tế và lợi ích của việc chuyển giao là hoàn toàn không đáng kể. 
Về mặt xã hội, việc chuyển giao cũng tạo điều kiện đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đột xuất, cấp bách phục vụ cho ổn định xã hội trong trường hợp có thiên tai, địch họa hoặc tình huống bất khả kháng khác. Khi mặt hàng nhiên liệu dân dụng tập trung về một đầu mối, cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Công thương sẽ nắm được tình hình dự trữ. Từ đó, trong thời gian ngắn Bộ Công thương sẽ chủ động đề xuất về kế hoạch xuất hàng dự trữ đáp ứng ngay các nhu cầu trong trường hợp cấp thiết, mà không cần thêm thời gian để phối hợp và liên hệ với các bộ, ngành khác cũng quản lý các mặt hàng nhiên liệu.
Việc chuyển giao như trên cũng đảm bảo việc phân công, phâp cấp quản lý dự trữ quốc gia rõ ràng, minh bạch, không chồng chéo giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; giữa trung ương và địa phương, giữa nhà nước và doanh nghiệp; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc xây dựng, quản lý, điều hành sử dụng hàng dự trữ quốc gia.
2. Tác động tới hệ thống pháp luật

Nội dung sửa đổi, bổ sung danh mục về chuyển giao và thống nhất đầu mối trong quản lý mặt hàng nhiên liệu dự trữ quốc gia dùng cho máy bay dân dụng có tác động tới hệ thống pháp luật ở những khía cạnh sau:

- Tác động tích cực đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về dự trữ quốc gia, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của các quy định pháp luật trong lĩnh vực dự trữ quốc gia; đảm bảo việc phù hợp của hệ thống pháp luật dự trữ quốc gia với thực tiễn

 - Góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về cơ cấu, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tăng cường tính hiệu quả và thống nhất trong điều hành của Chính phủ, tăng cường tính chịu trách nhiệm của từng bộ, ngành đối với mặt hàng dự trữ cụ thể được phân công quản lý.
3. Tác động đến việc tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở tổng kết quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 94/2013/NĐ-CP qua hơn 01 năm qua. Bên cạnh đó, việc chuyển giao cũng được các bộ, ngành có liên quan kiến nghị bằng văn bản. Bên nhận chuyển giao là Bộ Công thương và Bên chuyển giao là Bộ Giao thông vận tải đều có văn bản đồng ý và thống nhất cao với nội dung phân công lại của Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung danh mục. Do vậy, nó đảm bảo sự tuân thủ và thực hiện trên thực tế của các cơ quan nhà nước sau khi Nghị định được ban hành.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng dự trữ quốc gia và phân công quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia. Qua đánh giá tác động cho thấy việc sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến phân công quản lý nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng dự trữ quốc gia là phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay.
Bộ Tài chính kính trình Chính phủ./.
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